HỘI THẢO VỀ “GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI”

(Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/10 và 01/11/2009)


VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI TRẺ EM 

TRONG DỰ ÁN LUẬT NUÔI CON NUÔI
                        TS. Bùi Sỹ Lợi

                            Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

Vấn đề nuôi con nuôi ở Việt Nam, được pháp luật điều chỉnh theo hướng ngày càng hoàn thiện, từ Hiến pháp năm 1946 và Luật Hôn nhân gia đình năm 1959, đến Hiến pháp năm 1992 và Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, là cả một thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Luật Nuôi con nuôi ra đời trong giai đoạn này là hết sức cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc bảo vệ quyền lợi trẻ em, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (không có gia đình) có thể tìm được gia đình thay thế; đồng thời, thể hiện sự tôn trọng và quyết tâm thực hiện các cam kết quốc tế mà nhà nước ta đã đưa ra trong công ước quốc tế về quyền trẻ em.
      1. Những vấn đề về bình đẳng giới đã được thể hiện trong dự án luật

Về bản chất, dự thảo Luật nuôi con nuôi là điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi liên quan đến cả hai giới nam và nữ, không thiên về một giới cụ thể nào. Tuy nhiên, xét về quan điểm bình đẳng giới, điều nhận thấy rõ nhất là chính việc ban hành Luật này là đã thể hiện một trong các biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới.


Trên cơ sở rà soát, xác định các vấn đề về giới, đồng thời phân tích đánh giá những vấn đề về giới trong dự án Luật nuôi con nuôi, có thể nhận thấy về cơ bản dự án Luật đã bảo đảm các yêu cầu về bình đẳng giới: Do các quy định của dự án luật đã thể hiện các nguyên tắc cơ bản, không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, không có sự khác biệt về tác động của các điều luật tới nam và nữ.

Một số vấn đề đã được quy định nhấn mạnh nhằm bảo đảm bình đẳng giới như nghiêm cấm việc nuôi con nuôi xuất phát từ định kiến giới, dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Dự thảo luật cần phải có quy định nảy là bởi,  thực tế trong đời sống nhân dân ta hiện nay còn không ít phong tục cổ hủ, lạc hậu cần phải xóa bỏ, một trong những phong tục đó là phải có con trai để lấy người thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường. Vì thế, ở nhiều gia đình, dòng họ, vấn đề sinh con trai trở thành áp lực không nhỏ đối với các cặp vợ chồng, nhất là phụ nữ. Nhiều gia đình không có con trai nên đã tính chuyện xin cháu trai (của anh, em ruột hoặc họ hàng) về làm con nuôi. Hoặc có gia đình xin con nuôi ngoài họ hàng anh, em về làm con mình để sau này có người thờ cúng tổ tiên, v.v.

Như vậy, mục đích hay bản chất của việc nuôi con nuôi đó chưa phải là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em làm con nuôi, mà đôi khi còn xuất phát từ hủ tục lạc hậu. Đây là tâm lý đè nặng ở nhiều gia đình sinh con gái, cả ở miền núi, đồng bằng hay thậm chí thành thị. Có thể nói, tâm lý chọn bé trai để xin làm con nuôi đã tác động và ảnh hưởng không tốt đến cơ hội được nhận làm con nuôi của những bé gái, vì có sự phân biệt ngay trong lựa chọn của người nhận con nuôi. 

Do đó, quy định cấm về việc nuôi con nuôi dựa trên cơ sở giới tính, tức là chỉ thiên về việc xin con nuôi là trẻ em trai (hoặc trẻ em gái), dẫn đến phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Trước hết, điều đó ảnh hưởng đến cơ hội được nhận làm con nuôi của trẻ em, trong đó có trẻ em gái. Thứ hai, sẽ có những tác động không tốt đến sự phát triển của trẻ em sau này, nếu mục đích nhận con nuôi có thiên hướng về giới tính. Thứ ba, gây tác động xấu trong dư luận xã hội và đời sống nhân dân, ảnh hưởng xấu đến việc duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thứ tư, ở mức độ nhất định, còn ảnh hưởng đến dư luận quốc tế, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi. Vì vậy , việc lựa chọn giới tính có chủ đích, có động cơ, tính toán vì lợi ích cá nhân mà không vì mục đích nuôi con nuôi, khi xin nhận trẻ em làm con nuôi, là hành vi cần bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, một số quy định có tính chất trung tính nhưng về thực chất tác động nhiều hơn tới nữ và là các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới: như quy định lợi dụng việc nuôi con nuôi để xâm hại tình dục, mua bán trẻ em. (thực tế cho thấy việc xâm hại tình dục xảy ra chủ yếu đối với trẻ em nữ).
     2. Một số vấn đề cần xem xét, bổ sung trong dự án luật nhằm bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới: 

- Nhằm bảo vệ lợi ích của trẻ em được nhận làm con nuôi, hạn chế các trường hợp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, lạm dụng tình dục đối với trẻ em, nhất là đối với trẻ em nữ thì trong dự án Luật cần có quy định và quy định đầy đủ về các trường hợp chấm dứt nuôi con nuôi (căn cứ chấm dứt; trình tự thủ tục chấm dứt, hệ quả pháp lý …). Cụ thể là:

+ Trong dự luật, hoàn toàn không có quy định về chấm dứt việc nuôi con nuôi nước ngoài. Cần bổ sung các quy định về vấn đề này.

+ Điều 29 về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi trong nước cần bổ sung các trường hợp thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 13 cũng là căn cứ chấm dứt.


- Về thứ tự ưu tiên giải quyết việc nuôi con nuôi (Điều 4), cần xem xét đưa vào thứ tự ưu tiên các trường hợp: vợ chồng vô sinh; phụ nữ đơn thân. Tuy nhiên, cũng cần quy định rõ: khi xem xét về thứ tự ưu tiên, phải đặt vấn đề lợi ích của trẻ em lên hàng đầu (trước lợi ích của người nhận nuôi).


- Vấn đề con nuôi và lợi ích của trẻ em:


+ cần có quy định tạo mọi điều kiện cho trẻ em có môi trường chăm sóc thay thế phù hợp (gia đình thay thế) Luật mới quan tâm đến khía cạnh pháp lý và thủ tục hành chính của việc cho và nhận con nuôi; chưa quan tâm đến khía cạnh chất lượng bảo vệ chăm sóc trẻ em, khi trẻ em được nhận làm con nuôi; vì vậy cần bổ sung một số điều về bảo vệ quyền lợi cơ bản của trẻ em được nhận làm con nuôi; các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất để bảo vệ trẻ em.

+ Cần phải quy định cụ thể hơn về việc đánh giá các gia đình đủ điều kiện nhận con nuôi, đặc biệt là tâm lý nuôi con nuôi có phải vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, tránh hiện tượng lạm dụng việc cho con nuôi để mưu cầu lợi ích cá nhân (buôn bán trẻ em, lạm dụng tình dục, ép buộc lao động, …)


- Thực tế số con nuôi là bé gái đông hơn bé trai, do đó cần phải có quy định hình phạt đặc thù về tội danh lợi dụng việc cho, nhận con nuôi để buôn bán trẻ em, lợi dụng tình dục, ép buộc lao động, … để có cở sở pháp lý cho việc truy tố đối tượng vi phạm.


- Giới tính của người nhận con nuôi:


+ Dự thảo Luật hiện đang quy định mang tính chất trung tính giới, không chỉ cụ thể người nhận con nuôi thuộc giới tính nào, tùy thuộc nhu cầu và khả năng thực tế, nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định thì được nhận con nuôi. Điều này không sai, không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giới, nhưng chưa đủ và chưa sát với thực tế.


+ Nếu cặp vợ chồng có nhu cầu nhận con nuôi, thì vấn đề giới tính của người nhận con nuôi có thể không cần quan tâm nhiều. Nhưng, nếu chỉ một bên vợ hoặc chồng có nhu cầu nhận con nuôi thì vấn đề giới tính của họ cần được quan tâm vì nó liên quan đến giới tính của đứa trẻ được nhận nuôi: khi nam hoặc nữ chỉ nhận trẻ trai, hoặc nam chỉ nhận trẻ gái có thể có hai khả năng xảy ra: hoặc là trọng nam, khinh nữ; hoặc có dụng ý khác (nuôi con để lạm dụng sức lao động, lạm dụng tình dục, buôn bán, lấy phủ tạng, …)

Do vậy, dự thảo Luật Nuôi con nuôi cần có những quy định mang tính chất phòng ngừa vấn đề này.


- Ngoài ra, cũng cần xem xét đến vấn đề giới của người cho con nuôi: giới tính của người cho con nuôi không cần đặt ra nhưng mục đích cho con nuôi của họ cần được tính bằng quy định chặt chẽ để tránh lợi dụng quy định của pháp luật hợp thức hóa tư tưởng trọng trai, khinh gái vì mục tiêu “nối dõi tông đường” theo quan niệm cũ của bản thân, gia đình hoặc dòng họ.


Dự thảo Luật cần có quy định hợp lý về điều kiện cho trẻ em làm con nuôi người khác khi còn cha mẹ hoặc còn một bên cha hoặc mẹ. Hiện nay Dự thảo Luật mới chỉ tập trung vào điều kiện nhận mà chưa quan tâm thỏa đáng đến điều kiện cho con nuôi. 
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